KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2 
Tên giáo viên: Lớp B2 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/04 đến 05/04
	Tuần 2
Từ 08/04 đến 12/04
	Tuần 3
Từ 15/04 đến 19/04
	Tuần 4
Từ 22/04 đến 26/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, nhắc phụ huynh cho trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường
* Tập thể dục theo nhạc: 
Thể dục sáng ( tập với nơ tay ) + Dân vũ Bắc kim thang + Dân vũ Such a happy day
* Bài tập thể dục sáng:
- Bài tập: 
+ Khởi động cổ, khửu tay, vai, hông, đầu gối, cổ tay cổ chân, chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông, chạy nâng cao gối.
+ Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao. ( 2l x 8nh)
+ Bụng: Cúi gập người về phía trước. ( 2l x 8nh)
+ Chân: Chân bước trước , khuỵu gối ( 2l x 8nh)
+ Bật: Chụm tách chân tại chỗ ( 2l x 8nh)
+ Hồi tĩnh: Làm chim bay đi nhẹ nhàng theo vòng tròn [image: image1.wmf]
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	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về thời tiết, các mùa trong năm, về các hiện tượng ngày và đêm, ngày tết Hàn Thực, không khí . Trò chuyện với trẻ về sự cần thiết của nước trong cuộc sống và các hiện tượng tự nhiên. GD trẻ không chơi gần ao hồ, sông suối, bể chứa là nơi nguy hiểm 
* Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp. [image: image2.wmf]
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	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Nắng bốn mùa 
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết ) 

	Văn học
Truyện: Bốn mùa đều đẹp (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Thơ: Cầu vồng (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Tập kể lại truyện theo tranh : Bốn mùa đều đẹp (Loại tiết: Đa số trẻ đã biết ) (MT60) 
	MT94, MT23, MT60, MT101

	
	T3
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Cho tôi đi làm mưa với
- NDKH -NH: Tia nắng hạt mưa
- TCAN: Truyền tin 

	Âm nhạc
- NDTT: DH: Trời đã sáng rồi
- NHKH: NH: Bé và trăng
- TCÂN: Bao nhiêu bạn hát 

	Âm nhạc
- NDTT: VĐMH: Mùa hè đến 
- NHKH: NH: Khúc hát bốn mùa
- TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Bé yêu biển lắm
- NHKH: NH: Sau mưa
- TCÂN: Ai nhanh nhất 

	

	
	T4
	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều cao của 3 đối tượng, sử dụng đúng từ cao nhất- thấp hơn – thấp nhất 
	Làm quen với toán
Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ đo độ dài một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ đo dung tích bằng các đơn vị đo 

	

	
	T5
	Khám phá
KPKH: Cơn mưa sắc màu (Ứng dụng steam) 
	Vận động
- VĐCB: Bò dích dắc qua 5 điểm. Đập và bắt bóng 
	Khám phá
KPKH: Sự kỳ diệu của nước (MT23) 

	Vận động
VĐCB: Bật xa 35-40cm. Ném xa bằng một tay 
	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Cắt dán tia nắng (Tiết đề tài) (MT94) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét và tô màu những chiếc ô ( Tiết đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Nặn bánh trôi (Mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ cầu vồng (Loại tiết: Đề tài) (MT101) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát: Thời tiết, bầu trời, cây sấu, cây bưởi,… 
* TCVĐ: Trời nắng – trời mưa, lộn cầu vồng,bong bóng xà phòng, kéo co, gieo hạt …. 
* Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo, sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra hình đơn giản: Phấn, vòng, dây kéo co, bóng (MT40) (MT40) 
* Giao lưu các trò chơi vận động cùng lớp mẫu giáo nhỡ B1 [image: image3.wmf]
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	MT40

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Tô màu, vẽ bầu trời ban ngày, ban đêm ( T1 ). Xem tranh ảnh, sách báo về các mùa trong năm ( T2 ), Xây công viên nước ( T3 ). Hát các bài hát trong chủ đề sự kiện ( T4 ).
- Các góc khác: + Góc bác sĩ: Khám sức khỏe cho bệnh nhân
+ Góc học tập: Trẻ biết nhận biết buổi sáng – trưa – chiều, biết đo dung tích bằng một đơn vị đo. 
+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh “đọc” sách báo về các mùa trong năm, về hiện tượng ngày và đêm, các hiện tượng tự nhiên . Cho trẻ xem nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ (MT75) 
+ Góc khám phá: Trẻ đong, đo nước, làm thí nghiệm “vật chìm, vật nổi”,.... 
+ Góc nghệ thuật : Vẽ theo ý thích, sử dụng các kí hiệu “viết” tên vào sản phẩm tạo hình, thiệp chúc mừng (MT68) 
-Hát các bài hát trong chủ đề sự kiện, các bài hát về Bác Hồ (MT76) [image: image4.wmf]
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	MT75, MT68, MT76

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Bỏ rác đúng nơi quy định, không để tràn nước khi rửa tay. (MT86) 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời bạn mời cô, Nhặt cơm rơi vãi, Ăn xong biết lau miệng.
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng với sức khỏe. 
- Nghe kể chuyện, đọc thơ: Bốn mùa đều đẹp. Thơ: Cầu vồng. Trẻ vui sướng vỗ tay, làm động tác mô tả hành động các nhân vật khi nghe truyện. [image: image5.wmf]
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	MT86

	Hoạt động chiều
	* HD trò chơi: Nhìn hình ảnh đoán tên mùa, Bão thổi, Đoán thời gian, Chìm – nổi.
- Làm bài tập toán: Bài tập : Bé NB và LQV toán trang 24 (T1)
Bài tập : Bé NB và LQV toán trang 9 (T3)
Bài tập : Bé NB và LQV toán trang 22 (T4)
- Trò chuyện về gia đình, lao động tập thể: Dọn vệ sinh, nhặt cỏ cho bồn cây, bắt sâu cho cây. Xem video, trò chuyện, thảo luận về các tình huống xảy ra trong cuộc sống và tìm cách giải quyết. Hát và vận động: Mùa hè đến, Sau mưa. Nhận biết một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ (MT18) (MT18) 
- Nghe truyện, thơ: Truyện : Bốn mùa đều đẹp, thơ: Cầu vồng. Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ. 
- Cân vào biểu đồ tăng trưởng cho trẻ (MT19) 
- Đo vào biểu đồ tăng trưởng cho trẻ (MT20) 
* Hướng dẫn: Gấp áo, lau mặt, lật giở trang sách, chải tóc. Chơi theo ý thích 
* Chơi theo ý thích: Phân loại đồ chơi và cất gọn gàng 
* Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. [image: image6.wmf]
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	MT18, MT19, MT20

	Chủ đề - Sự kiện 
	Thời tiết 
	Ánh sáng và bóng râm 
	Bé với Tết Hàn Thức 
	Không khí quanh em 
	


	
	
	

	[image: image7]

29/03/2024
Đã ký số
	[image: image8]

29/03/2024
Đã ký số
	[image: image9]

29/03/2024
Đã ký số


_1773234911.unknown

_1773234912.unknown

_1773234909.unknown

_1773234910.unknown

_1773234908.unknown

_1773234907.unknown

